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Phân hữu cơ vi sinh chức năng
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Quản lý nhà nước
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Tiêu chuẩn cơ sở

VSATTP

Vệ sinh an toàn thực phẩm
VSV


Vi sinh vật

XDCB

Xây dựng cơ bản

PHẦN I. MỞ ĐẦU
Sau 26 năm đổi mới, từ sau Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý nông nghiệp, ngành nông nghiệp Việt Nam đã đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực, tạo việc làm và thu nhập cho trước hết là khoảng 70% dân cư, là nhân tố quyết định xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế đất nước và ổn định chính trị - xã hội. Sản xuất nông nghiệp Việt Nam đóng góp 24% GDP, 30% sản lượng xuất khẩu. Trong đó, mặt hàng rau quả của Việt Nam được đánh giá là giàu tiềm năng xuất khẩu với các loại sản phẩm nhiệt đới rất đa dạng, đồng thời rau quả cũng là ngành trồng trọt quan trọng trong nông nghiệp Việt Nam. 

Tuy nhiên, mặt hàng rau quả đang gặp phải một số khó khăn và thách thức, đa số nông dân đều sản xuất rau theo tập quán truyền thống, chưa chú ý đến nguồn nước tưới, sử dụng phân bón và thuốc BVTV có nguồn gốc hóa học quá mức cho phép. Trong khi đó, nhận thức về rau an toàn còn nhiều hạn chế, không ít hộ nông dân sản xuất rau chạy theo năng suất và lợi nhuận; do vậy, chất lượng rau không đảm bảo VSATTP.
Trong khi PHCVSCN là một trong những thành tựu quan trọng của ngành công nghệ sinh học phục vụ trong sản xuất nông nghiệp, là nguồn cung cấp thực phẩm cần thiết cho hoạt động của vi sinh vật đất: Các quá trình chuyển hóa, tuần hoàn dinh dưỡng trong đất, sự cố định đạm, sự nitrat hóa, sự phân hủy tồn dư thuốc bảo vệ thực vật cũng như ức chế sự hoạt động của các loài vi sinh vật gây bất lợi cho cây trồng; PHCVSCN còn góp phần cải thiện chất lượng nông sản, tăng độ phì nhiêu của đất, đảm bảo nhu cầu phát triển bền vững. Ngoài ra, các chủng vi sinh vật có ích khác khi được bổ sung vào phân hữu cơ sinh học còn giúp cải thiện độ phì tự nhiên của đất, giảm chi phí do bón phân bón vô cơ. Hàm lượng carbon cao trong PHCVSCN còn giúp cải thiện tính bền vật lý đất và hấp thụ một số nguyên tố gây bất lợi cho cây trồng.
Do vậy, sử dụng PHCVSCN nhằm hướng tới một nền nông nghiệp bền vững đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và an toàn cho con người. 

Xuất phát từ thực tế đó, Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH-CN đã chủ trì thực hiện Dự án: “Ứng dụng chế phẩm vi sinh để sản xuất PHCVSCN phục vụ sản xuất rau an toàn tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam”.
PHẦN II. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
2.1.  Tên dự án
“Ứng dụng chế phẩm vi sinh để sản xuất PHCVSCN phục vụ sản xuất rau an toàn tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam”.
2.2. Mã số
2.3.  Cấp quản lý
Cấp Cơ sở

2.4. Thời gian thực hiện
17 tháng, từ tháng  5/2013 đến tháng 9/2014

2.5. Tổng kinh phí thực hiện
172.180.000 đồng
Trong đó: 

- Ngân sách sự nghiệp khoa học: 147.280.000 đồng. 

- Ngân sách của huyện: 0 đồng.

- Vốn đối ứng của dân: 24.900.000 đồng.

2.6. Cơ quan chủ quản 


UBND huyện Điện Bàn
2.7. Cơ quan quản lý 


Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Điện Bàn
2.8. Tổ chức chủ trì thực hiện 

Tên tổ chức: Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH-CN Quảng Nam

Đại diện: Phan Văn Phu   
  
Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0905.142209


Fax: 0510. 3810138
Địa chỉ: 54 Hùng Vương - thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

E-mail: phanvanphukhcn@gmail.com



2.9. Chủ nhiệm Dự án 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Trang
Học vị: Kỹ sư  

Chuyên môn: Công nghệ thực phẩm - Sinh học
Chức danh QLNN:
 Chuyên viên phòng Thông tin KH-CN 
Điện thoại CQ: 0510. 3702156

 Fax: 0510. 3810138     
E-mail: trangthuth@gmail.com

    
Điện thoại DĐ: 0905.706400 

2.10. Thư ký dự án    

Họ và tên:


Hà Thị Bích Liễu
Chuyên môn:

Công nghệ thực phẩm - Sinh học     

Chức danh QLNN:

Chuyên viên 
Điện thoại CQ:

0510. 2240610             Fax: 0510. 3810138     
E-mail:


bichlieu2502@gmail.com

Điện thoại DĐ:

0984.219417    

PHẦN III. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG 
TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI

3.1. Tình hình nghiên cứu, ứng dụng chế phẩm sinh học và phân hữu cơ vi sinh 
3.1.1. Trên thế giới
Trên thế giới đã nghiên cứu và sử dụng phân vi sinh vật trong nhiều thập kỷ qua nhằm nâng cao năng suất cây trồng và bảo vệ môi trường sinh thái. Phân vi sinh vật cố định đạm cho các cây họ đậu với các tên khác nhau như: Nitrazin (Đức, Balan, Liên Xô) Bactenit hoặc Rizonit (Hunggari), Nitrobacterin (Anh), Campen (Hà Lan), Nitrzon (Tiệp), Azofit (Ý). Chế phẩm phân giải chất hữu cơ Estrasol (Nga), Mana (Nhật, Philipin). Phân vi sinh tổng hợp Tian-li-bao (Trung Quốc, Hồng Kông).[1]
Năm 1955, Trung Quốc đã sản xuất  phân vi sinh vật chuyển hóa photpho bón cho lúa nước, lúa mì, khoai tây, đậu tương, cà chua, mía, lạc đều thu được năng suất cao. Phân vi sinh đã được thử nghiệm trên 23 loại cây trồng khác nhau và được chứng minh là vừa có khả năng chuyển hóa photpho trong các hợp chất khó tan, vừa có khả năng cố định nitơ để cung cấp photpho nitơ cho cây trồng.[1]
Năm 1970, Liên Xô đã dùng Bacillus megatheriumvar. Phosphatcum để sản xuất chế phẩm photphobacterin. Chế phẩm này được sử dụng rộng rãi ở Liên Xô và các nước Đông Âu dùng bón cho lúa mì, ngô, lúa nước; kết quả cho thấy sản lượng tăng 5-10% so với đối chứng. Còn ở Mỹ, từ năm 1968 xử lý hơn 70% diện tích trồng đậu bằng chế phẩm phân vi sinh vật cố định đạm.[1]
Năm 1984, ở Mỹ người ta đã tính trong khoảng 15 triệu đôla cho công nghiệp sản xuất chế phẩm phân vi sinh cố định đạm thì chế phẩm phân vi sinh vật cho đậu tương chiếm 70%.[1]
Nhu cầu về phân bón vi sinh vật trên thế giới là rất lớn. Đây là phương hướng tương lai của nông nghiệp để nhằm giảm bớt các tác hại của việc sử dụng không cân đối các loại phân hóa học
3.1.2. Trong nước
Ở Việt Nam, nghiên cứu về chế phẩm vi sinh vật được tiến hành từ những năm đầu của thập niên 60, đến sau những năm 80 đã được đưa vào chương trình khoa học cấp nhà nước. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay có khoảng 400 sản phẩm được đăng ký vào danh mục các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học. Số lượng thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học được đăng ký gia tăng rất nhanh, năm 2000 chỉ có 2 sản phẩm, nay đã gấp 200 lần.  
CPSH dùng trong sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, hiện nay rất đa dạng về chủng loại và số lượng. Theo Cục Trồng trọt, Việt Nam đã có hơn 1.694 các loại phân hữu cơ. Hiện nay, trên thị trường có các loại phân hỗn hợp với các tên thương phẩm sau đây: Biomix (Củ Chi), Biomix (Kiên Giang), Biomix (Plây Cu), Biofer (Bình Dương), Komix (Thiên Sinh), Komix RS (La Ngà), Compomix (Bình Điền II), phân lân hữu cơ sinh học sông Gianh và nhiều loại phân lân hữu cơ sinh học ở nhiều tỉnh phía Bắc, ... Tuy nhiên chỉ có một số ít sản phẩm có chất lượng và uy tín, còn lại không thể kiểm soát được chất lượng hay chất lượng không đảm bảo. Điều này đã làm giảm lòng tin của nhà nông vào loại sản phẩm này, làm thiệt thòi cho người sản xuất CPSH nghiêm túc, ảnh hưởng đến xu hướng khuyến khích sử dụng CPSH, nhất là việc dùng phân bón hữu cơ cho cây trồng. Tiềm năng sử dụng các CPSH trong nông nghiệp rất lớn, là hướng đi đúng đắn, hướng tới nền nông nghiệp hữu cơ, sinh thái bền vững và thân thiện với môi trường. Dù là một nước nông nghiệp nhưng việc sử dụng CPSH ở Việt Nam hiện nay còn nhiều hạn chế. 

Tại tỉnh Quảng Nam, việc ứng dụng CPSH trong nông ngiệp và xử lý môi trường có những bước tiến tích cực. Cụ thể Dự án “Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất phân hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp an toàn tại Quảng Nam”: Đã triển khai thực hiện trong năm 2011 và do Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH-CN chủ trì thực hiện. Chế phẩm FBP thuộc dự án này phục vụ các mô hình và chương trình dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, được người dân, chính quyền địa phương hưởng ứng tích cực. Đến nay, nhiều tổ chức, hộ dân đã ứng dụng chế phẩm vi sinh của Trung tâm để sản xuất phân hữu cơ vi sinh và cho kết quả rất tốt. Chế phẩm vi sinh Tamic thuộc Dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ trong sản xuất các chế phẩm vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp và xử lý môi trường” cũng được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực nông nghiệp và xử lý môi trường. Trung tâm đã làm chủ công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh dạng bột và dạng dịch, ứng dụng để sản xuất phân hữu cơ vi sinh, đồng thời khử mùi hôi tại 02 mô hình chăn nuôi tại huyện Điện Bàn, Tiên Phước và 05 nhà máy xử lý nước thải. Hiệu quả từ việc sử dụng chế phẩm này được người dân tại các mô hình đánh giá cao. Vấn đề xử lý môi trường tại các nhà máy, cụm công nghiệp, dân cư cũng được giảm thiểu.
3.2. Chế phẩm sinh học FBP và phân hữu cơ vi sinh chức năng (PHCVSCN)
Chế phẩm vi sinh vật FBP (Functional biologic products) là sản phẩm khoa học từ kết quả của dự án: “Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất phân hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp an toàn tại Quảng Nam” thuộc Chương trình Nông thôn và Miền núi của Bộ Khoa học và Công nghệ đã được nghiệm thu. Chế phẩm được sản xuất theo quy trình lên men chìm trong các nồi lên men riêng rẽ và được kiểm soát chặt chẽ thông số kỹ thuật; chế phẩm vi sinh vật FBP có 2 loại là men ủ vi sinh vật và chế phẩm vi sinh vật chức năng. 

Men ủ vi sinh vật chứa 3 chủng VSV có chức năng phân giải hydratcacbon, phân giải photphat khó tan và phân giải protein dùng để ủ các cơ chất hữu cơ, phế thải cho hoai mục trước khi phối trộn với chế phẩm VSV chức năng để bón cho cây trồng.

Chế phẩm VSV chức năng chứa 3 chủng VSV có chức năng cố định nitơ, phân giải phốt phát khó tan, đối kháng VSV gây bệnh. 2 loại chế phẩm này đã được đăng ký và công bố tiêu chuẩn chất lượng theo TCCS 01:2013/TTƯD&TTKHCN và TCCS 02:2013/TTƯD&TTKHCN, với các chỉ tiêu kỹ thuật như sau: 

Bảng 3.1. Chỉ tiêu kỹ thuật men ủ VSV
	TT
	Tên chỉ tiêu
	ĐVT
	Mức

	1
	VSV phân giải hợp chất hydratcacbon 
	CFU/g
	≥108

	2
	VSV phân giải phốt phát khó tan  
	CFU/g
	≥108

	3
	VSV phân giải protein 
	CFU/g
	≥108

	4
	Độ ẩm 
	%
	≤25


Bảng 3.2. Chỉ tiêu kỹ thuật chế phẩm VSV chức năng
	TT
	Tên chỉ tiêu
	ĐVT
	Mức

	1
	VSV cố định Nitơ 
	CFU/g
	≥108

	2
	VSV phân giải phốt phát khó tan 
	CFU/g
	≥108

	3
	VSV đối kháng VSV gây bệnh 
	CFU/g
	≥108

	4
	Độ ẩm 
	%
	≤25


Sản phẩm PHCVSCN được sản xuất từ 2 loại chế phẩm trên thuộc dự án cấp Bộ đã được kiểm tra, đánh giá chất lượng tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 3, với kết quả như sau:

Bảng 3.3. Chỉ tiêu chất lượng PHCVSCN
	TT
	Chỉ tiêu chất lượng
	Kết quả thử nghiệm mẫu 1
	Kết quả thử nghiệm mẫu 2
	Yêu cầu mức độ chất lượng

	1
	Hữu cơ tổng số % (m/m)
	15,2
	17,1
	≥ 15

	2
	Nitơ tổng số % (m/m)
	3,02
	3,5
	1

	3
	Lân hữu hiệu % (m/m)
	1,08
	5,2
	1

	4
	Kali hữu hiệu % (m/m)
	1,76
	4,3
	1

	5
	Độ ẩm % (m/m)
	24,3
	14,3
	≤ 30

	6
	Mật độ VSV cố định nitơ CFU/g
	6,4 x 107
	1,3 x 106
	≥ 106

	7
	Mật độ VSV phân giải phốt phát khó tan CFU/g
	1,7 x 106
	3,4 x 106
	≥ 106

	8
	Mật độ VSV đối kháng VSV gây bệnh CFU/g
	3,5 x 106
	Dương tính
	≥ 106


PHCVSCN có nhiều ưu điểm như cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, cải tạo đất, tăng năng suất và chất lượng nông sản; góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn. 
3.3. Tổng quan về cây rau trên thế giới và trong nước 
Cây rau rất đa dạng và phong phú, là nguồn thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày đối với con người. Đặc biệt, khi lượng lương thực và các loại thức ăn giàu đạm ngày càng đảm bảo thì nhu cầu về rau xanh ngày càng gia tăng, là nhân tố giúp cân bằng dinh dưỡng và kéo dài tuổi thọ của con người. Giá trị của cây rau được thể hiện ở nhiều mặt trong cuộc sống. 

Rau là nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể, theo tính toán của các nhà dinh dưỡng học, nhu cầu tiêu thụ rau bình quân hàng ngày của mỗi người cần khoảng 250-300gr/người/ngày, tức là 90-110 kg/người/năm. Rau cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin, muối khóang, axit hữu cơ, hợp chất thơm, lipid, chất xơ,... Trong rau xanh, hàm lượng nước chiếm khoảng 85-95%, còn khoảng 5-15% là chất khô. Giá trị dinh dưỡng cao nhất trong rau là hàm lượng đường (chủ yếu đường đơn), nhờ khả năng hòa tan cao nên rau giúp tăng sự hấp thu và lưu thông của máu, tăng tính hoạt hóa trong quá trình oxy hóa năng lượng của các mô tế bào. Rau còn là nguồn cung cấp vitamin dồi dào như vitamin A (95-99%), B1, B2, C, E, PP, ... và vitamin C. Vitamin có tác dụng làm cơ thể phát triển cân đối, điều hòa các hoạt động sinh lý của cơ thể [2]. 
Rau là nguồn cung cấp chất khoáng chủ yếu như: Ca, P, Fe, là những thành phần cấu tạo của xương và máu.
Về ý nghĩa kinh tế: Rau là mặt hàng xuất khẩu giá trị.
3.3.1. Trên thế giới
Trong vòng hai thập kỷ qua, thương mại rau quả trên thế giới có bước phát triển mạnh mẽ. Theo Tổ chức Nông nghiệp quốc tế (FAO), giá trị sản lượng của sản xuất rau toàn thế giới tăng trưởng mạnh mẽ, bình quân hàng năm tăng 11,7%. Theo Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ, do tác động của sự thay đổi yếu tố như: Cơ cấu dân số, thị hiếu tiêu dùng và thu nhập dân cư, … tiêu thụ nhiều loại rau sẽ tăng mạnh, đặc biệt là các loại rau ăn lá. Nhu cầu nhập khẩu dự báo sẽ tăng 1,8%/năm. Các nước phát triển như Đức, Pháp, Canada… vẫn là những nước nhập khẩu rau an toàn. Các nước đang phát triển, đặc biệt Trung Quốc, Thái Lan và các nước Nam bán cầu vẫn là các nước cung cấp rau tươi trái vụ chính. Do nhu cầu thị trường thế giới ngày càng tăng, vì vậy sẽ tạo động lực cho các nước phát triển sản xuất rau an toàn, đồng thời tăng cao việc đảm bảo chất lượng VSATTP.
3.3.2. Trong nước
 Việt Nam là quốc gia nằm ở khu vực Đông Nam Á có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi, với khoảng 70% dân số làm nghề nông và diện tích canh tác rau quả khoảng 1.600.000 ha. Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển sản xuất và xuất khẩu mặt hàng rau quả. Theo Trung tâm thương mại quốc tế (ITC), kim ngạch xuất khẩu rau quả tươi của Việt Nam đạt tỷ lệ rất thấp (khoảng 0,48%) trong tổng kim ngạch xuất khẩu của các nước trên thế giới [3].
Việt Nam có điều kiện về đất đai và khí hậu thích hợp trồng các loại rau an toàn nhiệt đới và ôn đới. Ở miền Bắc, khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt là mùa nóng và mùa lạnh. Mùa lạnh thích hợp gieo trồng các loại rau như: bắp cải, su hào, súp lơ…Ở miền Nam có nhiệt độ trung bình khá cao nên cũng thích hợp trồng một số loại rau. Sản xuất rau an toàn ở Việt Nam những năm qua có những bước tiến đáng kể về quy mô, cũng như cơ cấu sản phẩm, nhiều loại rau an toàn đặc sản có chất lượng cao được quy hoạch thành những vùng chuyên canh (diện tích rau an toàn hàng năm tăng 5,6%). Khu vực sản xuất rau an toàn chủ yếu là khu vực Đồng Bằng Sông Hồng chiếm 26,25% diện tích và 30,78% sản lượng rau cả nước; tiếp đến là vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long với 23,28% diện tích và 25,46% sản lượng, ngoài ra có Đà Lạt vùng chuyên canh rau an toàn có chất lượng cao hiệu quả. Trên phạm vị cả nước đã hình thành một số vùng rau an toàn đặc biệt như: bắp cải ở Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Đà Lạt, hành tây ở Nam Định, Hà Nam, ớt ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế... Tuy nhiên việc sản xuất rau an toàn ở Việt Nam vẫn chưa phổ biến còn nhiều bất cập như diện tích manh mún, chưa hình thành các vùng tập trung lớn để cung cấp nguyên liệu ổn định cho thị trường, năng suất chưa cao, chất lượng nguyên liệu còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng, đặc biệt là cho xuất khẩu.[3]. 
3.4. Tổng quan điều kiện tự nhiên nơi triển khai dự án
Quảng Nam có tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 114.073,27 ha, chiếm 10,93% tổng diện tích đất toàn tỉnh. Riêng huyện Điện Bàn với diện tích đất trồng rau trên địa bàn huyện là 3.823,5 ha (sản xuất trong 2 vụ: Vụ hè thu: 1.395,7 ha và vụ đông xuân: 2.427,8 ha).

Huyện Điện Bàn có diện tích đất sản xuất nông nghiệp 9.478,73 ha với dân số trung bình là 205.275 người, mật độ dân số trung bình: 925 người/km2. Nhiệt độ trung bình 25,50C; độ ẩm trung bình 82,3%; lượng mưa bình quân năm 2000-2500mm, tập trung các tháng 9,10,11[4]. 
Điện Bàn là huyện có diện tích đất trồng rau tương đối lớn, một số vùng trồng tập trung như: Trồng rau an toàn tại xã Điện Phương, chuyên canh rau bù ngót ở xã Điện Phong, rau thực phẩm tại xã Điện Minh (xã Điện Minh có hơn 2/3 số hộ dân trồng rau chuyên canh). Điện Minh có diện tích đất trồng rau là 174,4 ha, với sản lượng 1.635,85 tấn/năm [4]. Đa số, người dân trồng rau theo các phương thức truyền thống, còn manh mún, phục vụ nhu cầu tiêu thụ hàng ngày của người dân tại một số vùng lân cận.
PHẦN IV. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

4.1. Mục tiêu, đối tượng và nội dung nghiên cứu
4.1.1.  Mục tiêu của dự án

4.1.1.1. Mục tiêu chung 

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để sản xuất rau an toàn và nâng cao năng lực của người dân trong việc sử dụng sản phẩm có nguồn gốc vi sinh vật vào sản xuất rau; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân; hạn chế nguy hại cho người sản xuất và tiêu dùng.
4.1.1.2. Mục tiêu cụ thể

- Ứng dụng chế phẩm vi sinh để sản xuất PHCVSCN; 

- Xây dựng mô hình trình diễn về sản xuất rau an toàn (đối với 4 loại rau);

- Góp phần cải thiện môi trường, cải tạo đất và giảm chi phí đầu tư cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp.

4.1.2. Đối tượng nghiên cứu
- Các loại rau ăn lá (cải xanh, mồng tơi, bù ngót) và rau ăn quả (mướp đắng).
- Chế phẩm vi sinh dùng để ủ PHCVSCN.

4.1.3. Nội dung của dự án
4.1.3.1. Điều tra, khảo sát và chọn vùng thực hiện dự án

+ Số hộ dân được khảo sát: 30 hộ.

+ Thời gian khảo sát: Ngày 29 tháng 8 năm 2013.


+ Địa điểm khảo sát: Khảo sát tại 02 xã Điện Phong và Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, cán bộ xã Điện Phong và Điện Minh, huyện Điện Bàn tiến hành lựa chọn một số hộ dân.

4.1.3.2. Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn
Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn tại nhà hộ Hồ Thăng với diện tích 1.000 m2 sử dụng cho 4 loại rau là mướp đắng, cải xanh, bù ngót và mồng tơi.
4.1.3.3. Xây dựng và chuyển giao quy trình
- Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất PHCVSCN;
- Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất rau an toàn sử dụng PHCVSCN.

4.2. Phương pháp thực hiện 
4.2.1. Phương pháp về mặt bằng và XDCB 
Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Điện Bàn, UBND xã Điện Phong và Điện Minh, huyện Điện Bàn tiến hành lựa chọn hộ dân để điều tra nhanh một số nội dung. Từ đó, lựa chọn, khảo sát những hộ dân tiêu biểu có kinh nghiệm trồng rau, có diện tích đất trồng rau chiếm đa số. 
Vùng xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn được xây dựng trên đất thuộc sở hữu của hộ dân chuyên canh trồng rau được chọn tại huyện Điện Bàn.

4.2.2. Phương pháp về đào tạo
- Tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất PHCVSCN và tổ chức sản xuất PHCVSCN tại các hộ tham gia dự án (theo phương pháp “Cầm tay chỉ việc”. Sau khi báo cáo viên trình bày lý thuyết tại hội trường thì hướng dẫn các hộ dân thực hành tại vườn nhà).
- Tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất rau an toàn sử dụng PHCVSCN.
4.2.3. Phương pháp về tổ chức sản xuất 

- Phối hợp các đơn vị có liên quan của huyện Điện Bàn như: Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Nông nghiệp và PTNT, trạm Khuyến nông - Khuyến lâm, các hộ nông dân, thực hiện thuê khoán kỹ sư chỉ đạo và kỹ thuật viên cơ sở tham gia theo dõi, giám sát trong suốt quá trình triển khai dự án. 
- Trung tâm Ứng dụng và Thông tin Khoa học - Công nghệ Quảng Nam sản xuất chế phẩm vi sinh, hướng dẫn sản xuất PHCVSCN, kỹ thuật sản xuất rau an toàn sử dụng PHCVSCN.

* Mô hình sử dụng PHCVSCN để bón cho rau các loại:

 + Chuẩn bị phân: Ủ phân theo đúng quy trình kỹ thuật đã được tập huấn hướng dẫn.

 + Chuẩn bị giống: Sử dụng các loại giống địa phương.

 Hạt giống phải đồng nhất về kích cỡ, không bị lẫn những giống khác hoặc lẫn tạp chất, không bị sâu mọt. Riêng rau bù ngót được trồng bằng cách giâm cành (cây con), cành bù ngót được lựa chọn nhánh to, khỏe, không bị sâu bệnh, cắt đoạn dài khoảng 20 cm để làm giống.
+ Xử lý hạt giống: 

 Làm sạch hạt giống trước khi ngâm ủ bằng cách ngâm hạt trong nước ấm khoảng 12-18 giờ, sau đó đem hạt giống gieo.

+ Xử lý đất:

 Dọn sạch cỏ. Cuốc lật đất cày sâu 10 - 15 cm, phơi ải từ 7-10 ngày trước khi gieo trồng. Bón lót PHCVSCN.
+ Gieo giống:
Gieo giống trên luống bằng phương pháp thủ công truyền thống. 
Lượng hạt giống gieo: 
( Đối với cải xanh: 200g/1 sào; 
( Đối với mồng tơi: 600g/1 sào; 
( Đối với mướp đắng: 1.100g/1 sào;
( Đối với bù ngót: 20.000 nhánh/1 sào.
4.2.4. Phương pháp về tuyên truyền
- Phổ biến rộng rãi về việc ứng dụng PHCVSCN bón cho các loại cây trồng trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua nhiều kênh chương trình khác nhau: trên ti vi, báo đài,…
Nâng cao nhận thức, tuyên truyền giáo dục cộng đồng một cách có hiệu quả về việc bảo vệ môi trường thông qua các lớp tập huấn. 

- Huy động sự tham gia rộng rãi của nhiều hộ dân trong hoạt động thu gom phế phụ phẩm để ủ phân, góp phần vào hoạt động bảo vệ môi trường.

- Chỉ tiêu theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển của các loại rau:
* Đối với rau ăn quả:

+ Thời gian từ khi gieo đến khi cây mọc (ngày)
+ Thời gian từ cây mọc đến khi ra hoa (ngày)
+ Thu hoạch lứa đầu tiên (ngày)

+ Thời gian kết thúc (ngày)

+ Mật độ trồng (cây/m2)

+ Số cây hữu hiệu (cây/m2)

+ Số quả hữu hiệu/cây (quả/cây)

+ Trọng lượng trung bình của quả (g/quả)

+ Năng suất lý thuyết (tạ/ha)

+ Năng suất thực thu (tạ/ha)

* Đối với rau ăn lá:

+ Thời gian từ khi gieo đến khi cây mọc (ngày)

+ Thời gian từ cây mọc đến khi ra hoa (ngày)
+ Thu hoạch lứa đầu tiên (ngày)

+ Thời gian kết thúc (ngày)

+ Chiều cao bình quân cây (cm)

+ Mật độ trồng (cây/m2)

+ Số cây hữu hiệu (cây/m2)

+ Trọng lượng trung bình của cây (g/cây)

+ Năng suất lý thuyết (tạ/ha)

+ Năng suất thực thu (tạ/ha)

PHẦN V. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
5.1. Điều tra, tập huấn, đào tạo, hội thảo

5.1.1. Điều tra, khảo sát
* Tiêu chí lựa chọn hộ tham gia mô hình:

- Có diện tích ít nhất là 1.000 m2.
- Có kiến thức, hiểu biết sâu về sản xuất rau an toàn.
- Có nguyện vọng tham gia, có vốn và các điều kiện cần thiết khác tham gia triển khai mô hình.
- Có tinh thần phối hợp, chia sẻ thông tin.

Kết quả điều tra (tổng hợp từ phiếu điều tra ở phần phụ lục) được tổng hợp qua bảng sau:

Bảng 5.1. Tổng hợp điều tra thực trạng sản xuất rau 
	Tổng số phiếu điều tra
	Thời gian trồng rau
	Diện tích trồng rau
	Nguồn thu nhập chính
	Có biết đến PHCVS
	Có sản xuất rau an toàn

	
	1 năm
	2 năm
	> 2 năm
	1 sào
	2 sào
	> 2 sào
	Dịch vụ 
	NN
	CN
	Có
	Không
	Có
	Không

	30
	02
	03
	25
	01
	05
	24
	01
	27
	02
	17
	13
	0
	30

	Tỷ lệ (%)
	6,7
	10
	83,3
	3,3
	16,7
	80
	3,3
	90
	6,7
	56,7
	43,3
	0
	100


Tại địa bàn triển khai dự án, Ban chủ nhiệm phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Điện Bàn và UBND xã Điện Minh, Điện Phong trực tiếp đi đến các hộ dân để khảo sát, cập nhật thông tin và thống nhất chọn hộ Hồ Thăng, thôn Khúc Lũy, xã Điện Minh, huyện Điện Bàn tham gia mô hình với diện tích 1.000 m2 tại vườn nhà.

Thông qua những số liệu thu thập được, Ban chủ nhiệm dự án rút ra kết quả như sau:
- Đa số bà con trong vùng có thời gian sản xuất rau tương đối lâu năm, diện tích trồng rau cũng chiếm phần lớn tại vùng Điện Minh và Điện Phong thuộc huyện Điện Bàn. Lựa chọn 02 xã này để điều tra sẽ có số liệu tương đối đầy đủ, có cơ sở để lựa chọn hộ tham gia mô hình một cách khách quan.

- Nhiều bà con trong vùng đã biết đến PHCVS nhưng việc ứng dụng phân này để bón trên các loại rau và một số cây trồng khác tại địa phương chưa có.
- Hầu hết người dân có thu nhập chính từ sản xuất nông nghiệp, trong đó chủ yếu từ việc trồng rau. Người dân còn mới mẻ trong việc sử dụng PHCVSCN, người dân không có khái niệm sản xuất rau an toàn để đưa ra thị trường tiêu dùng vì rau an toàn cũng có giá thành tương đương hoặc cao hơn không nhiều so với rau sản xuất theo quy trình truyền thống của người dân; mặt khác, rau trên thị trường cũng không có cơ sở khoa học nào chứng minh đó là rau an toàn; khó phân biệt được rau an toàn và rau không an toàn. Hầu hết người dân chạy theo lợi nhuận vì mục đích kinh doanh là chính.
- Hiện nay, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất rau đạt hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện Điện Bàn nói riêng và toàn tỉnh nói chung còn rất hạn chế và gặp nhiều khó khăn do người dân chưa có điều kiện tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; đặc biệt trong công nghệ vi sinh để sản xuất rau an toàn.  

Do vậy, sản xuất rau an toàn vừa là nhu cầu, vừa là mục tiêu và định hướng của sản xuất rau cho địa phương cũng như cả nước. 
5.1.2. Tập huấn, đào tạo
- Đào tạo kỹ thuật viên cơ sở cho 03 người về kỹ thuật sản xuất PHCVSCN và kỹ thuật sản xuất rau an toàn sử dụng PHCVSCN.
- Tập huấn về kỹ thuật sản xuất PHCVSCN.

- Tập huấn về kỹ thuật sản xuất rau an toàn sử dụng PHCVSCN.
Căn cứ nội dung thuyết minh dự án đã được phê duyệt, BCN dự án đã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các lớp đào tạo, tập huấn như sau:
* Lớp 1: Đào tạo, tập huấn về quy trình và kỹ thuật sản xuất PHCVSCN; kỹ thuật sản xuất rau an toàn sử dụng PHCVSCN, cụ thể:

+ Số lớp tổ chức: 01 lớp

+ Thời gian: 02 ngày, (30/9/2013 và 01/10/2013);

+ Số lượng người tham dự: 03 người (kèm theo lý lịch trích ngang ở phần phụ lục)
+ Địa điểm: Hội trường UBND xã Điện Minh. 

+ Nội dung: Tuân thủ theo đúng nội dung trong thuyết minh dự án đã được phê duyệt.
+ Kết quả đạt được: Các kỹ thuật viên cơ sở nắm bắt được quy trình và kỹ thuật sản xuất PHCVSCN; kỹ thuật sản xuất rau an toàn sử dụng PHCVSCN. 

* Lớp 2: Tập huấn Kỹ thuật sản xuất PHCVSCN. Kết quả cụ thể:

+ Số lớp tổ chức: 01 lớp

+ Thời gian: Ngày 02/10/2013;

+ Số lượng người tham dự: 40 người (kèm theo danh sách hộ tham gia ở phần phụ lục)
+ Nội dung: 
Phần lý thuyết: Giới thiệu về PHCVSCN, tác dụng của PHCVSCN; quy trình và kỹ thuật sản xuất PHCVSCN bằng chế phẩm FBP do Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH-CN Quảng Nam sản xuất. 


Phần thực hành: Hướng dẫn cụ thể theo phương pháp “cầm tay chỉ việc” tại hộ ông Hồ Thăng, thôn Khúc Lũy, xã Điện Minh.

+ Kết quả đạt được: Các học viên mạnh dạn phát biểu ý kiến, tham gia thảo luận, trao đổi về một số thắc mắc trong quy trình ủ phân. Qua hướng dẫn thực hành, đa số học viên nắm bắt được quy trình ủ. Đống phân ủ được tiến hành tại nhà hộ Hồ Thăng với số lượng PHCVSCN thu được là 830 kg.

Một số ít hộ dân như hộ ông Bùi Văn Sơn, Phạm Đường (Khúc Lũy, Điện Minh, hộ ông Phạm Thắng (Trung Phú, Điện Minh) sau khi tham gia lớp tập huấn đã liên hệ mua chế phẩm và đã tự sản xuất thành công PHCVSCN, bón trên một số loại cây trồng như rau màu, bắp cho kết quả khả quan. Mỗi hộ đã tự sản xuất được gần 1 tấn PHCVSCN.
* Lớp 3: Kỹ thuật sản xuất rau an toàn sử dụng PHCVSCN. Kết quả:

+ Số lớp tổ chức: 01 lớp
+ Thời gian: Ngày 2/10/2013;

+ Số lượng người tham dự: 40 người (kèm theo danh sách hộ tham gia ở phần phụ lục).
+ Nội dung: Giới thiệu về rau an toàn, kỹ thuật sản xuất rau an toàn có sử dụng PHCVSCN đối với 4 loại: Cải xanh, bù ngót, mồng tơi và mướp đắng. 

+ Kết quả đạt được: Các học viên tham gia thảo luận, trao đổi một số vấn đề về kỹ thuật sản xuất rau an toàn.  
5.1.3. Tổ chức hội thảo đầu bờ nhằm thảo luận, đánh giá hiệu lực của PHCVSCN trên các loại rau
- Số cuộc hội thảo: 01 

- Thời gian: Ngày 19/3/2014

- Đại biểu tham dự: 50 người (kèm theo danh sách đại biểu tham gia ở phần phụ lục)
+ Cơ quan chủ trì gồm Lãnh đạo Trung tâm, chủ nhiệm và thư ký dự án.

+ Đại diện Trung tâm Khuyến nông - Khuyến lâm tỉnh Quảng Nam.
+ Đại diện các phòng/đơn vị thuộc huyện: Kinh tế-Hạ tầng, Trạm KN-KL, Nông nghiệp,...

+ Lãnh đạo UBND xã Điện Minh.

+ Các hộ nông dân tiêu biểu tại các thôn của xã Điện Minh.

+ Đài phát thanh, truyền hình Quảng Nam đến theo dõi và đưa tin.

- Nội dung: Thảo luận, đánh giá hiệu lực sử dụng PHCVSCN trên các loại rau tại mô hình của dự án.

- Kết quả đạt được: Sau khi tham quan trực tiếp mô hình trồng rau an toàn của hộ ông Hồ Thăng tại thôn Khúc Lũy, xã Điện Minh. Các đại biểu tập trung về hội trường UBND xã Điện Minh tham gia thảo luận, đánh giá kết quả đạt được từ mô hình. Qua thảo luận, trao đổi, các đại biểu đánh giá cao kết quả: 

+ Việc hướng dẫn người dân tự sản xuất PHCVSCN để bón cho các loại rau có ý nghĩa thiết thực với địa phương, vừa tận dụng được nguồn nguyên liệu là phế, phụ phẩm trong nông nghiệp, vừa tạo cho người dân quen dần với việc thâm canh sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững.

+ Kết quả đạt được từ mô hình của dự án vừa có ý nghĩa về mặt kinh tế, vừa có ý nghĩa về mặt xã hội đối với địa phương, mô hình này cần được hướng dẫn nhân rộng nhằm góp phần đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện đời sống của người dân.

+ Hiệu quả sử dụng PHCVSCN trên các loại cây trồng của bà con cho kết quả khả quan.
Một số đại biểu kiến nghị:
+ Trung tâm có phương án hỗ trợ, địa điểm cung ứng chế phẩm FBP để người dân có điều kiện tiếp tục sản xuất PHCVSCN để bón cho các loại cây trồng.

+ Cần nhân rộng mô hình này tại địa phương cho khoảng 5 hộ dân để sản phẩm sản xuất ra thị trường được thương mại hóa, đảm bảo tương đối nguồn hàng hóa đạt chất lượng, cung ứng cho các đơn vị.
5.2. Xây dựng mô hình sản xuất PHCVSCN
5.2.1. Địa điểm xây dựng mô hình
Tại hộ ông Hồ Thăng, thôn Khúc Lũy, xã Điện Minh, huyện Điện Bàn.
5.2.2. Quy trình sản xuất PHCVSCN 
Sơ đồ quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh vật chức năng


                                                               25-30 ngày

Bảng 5.2. Nguyên liệu được sử dụng để sản xuất 1 tấn PHCVSCN
	TT
	Nguyên, vật liệu
	Số lượng (kg)

	1
	Rơm, rạ
	500

	2
	Phân gia súc (trâu, bò)
	500

	3
	Dinh dưỡng cho VSV
	

	
	- Ure
	2

	
	- Lân
	5

	
	- Rỉ đường (đường bát, đường vàng)
	5

	4
	Chế phẩm men ủ
	1

	5
	Chế phẩm VSV chức năng
	3


* Thuyết minh quy trình:

* Bước 1: Ủ phân

-  Xử lý nguyên liệu hữu cơ (Nguyên liệu được chặt ngắn 25-30 cm, nếu khô thì dùng nước tưới cho đạt độ ẩm 30%) cụ thể:

+ Lớp 1: Rác khoảng 5-10 cm  → lớp 2 phân chuồng 5-10 cm → Rải một lớp mỏng phân ure, phân lân lên bề mặt đống ủ →  tưới nước đường lên trên đống ủ → Rắc men lên bề mặt 1 lớp mỏng. Cứ như vậy làm cho hết nguyên liệu và men.
Dùng bạc đậy kín. Sau 2-3 ngày kiểm tra nhiệt độ đống phân ủ, sờ tay vào thấy nóng là đạt yêu cầu, nếu không nóng thì đảo đống phân và chú ý bổ sung nước cho đủ độ ẩm, nếu ướt thì mở bạt cho thoát hơi nước và đậy kín lại.

* Bước 2: Đảo đống ủ

 Thời gian sau khi ủ được 07-10 ngày đảo một lần. (Nguyên tắc đảo từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong và kiểm tra độ ẩm của nguyên liệu ủ phân. Nếu khô thì dùng nước bổ sung cho đủ độ ẩm. Nếu ướt thì cào rộng ra để bốc hơi nước mới đảo phân)

Bước 3: Phối trộn chế phẩm vi sinh chức năng đậm đặc

 Sau 25 - 30 ngày đống ủ đã chín và hoai mục tạo thành cơ chất hữu cơ, tiếp tục được phối trộn đồng đều với chế phẩm vi sinh vật chức năng đậm đặc. Tỷ lệ phối trộn chế phẩm vi sinh vật chức năng với cơ chất hữu cơ là 3 kg chế phẩm VSV chức năng đậm đặc/1.000kg cơ chất hữu cơ. Việc phối trộn được phối trộn thật đều nhằm bảo đảm sự phân bố đồng đều của tất cả các thành phần phối trộn. 
Sản phẩm tạo thành sau khi phối trộn là phân hữu cơ vi sinh chức năng được sử dụng bón cho tất cả các loại cây trồng. 

5.2.3. Kết quả đạt được: Mô hình sản xuất PHCVSCN tại hộ gia đình ông Hồ Thăng đảm bảo chất lượng. Lượng nguyên liệu để ủ, cụ thể như sau: phân chuồng: 400 kg; rơm rạ: 450 kg; phân u rê: 2 kg; phân lân: 5 kg; rỉ đường: 5 kg. Sau khi ủ thời gian 27 ngày, thu được PHCVSCN với tổng khối lượng 830 kg; đống phân hoai mịn, tơi và không còn mùi hôi, được đem bón cho các loại rau.
Sau đó, Hộ dân tham gia mô hình tiếp tục tiến hành ủ PHCVSCN 2 lần, với lượng PHCVSCN thu được gần 2 tấn được sử dụng bón cho 4 loại rau tại mô hình. 
5.3. Xây dựng mô hình sử dụng PHCVSCN để bón cho các loại rau
- Địa điểm: Mô hình trồng rau an toàn sử dụng PHCVSCN được triển khai thực hiện tại hộ ông Hồ Thăng, thôn Khúc Lũy, xã Điện Minh. 

- Diện tích: Tổng diện tích mô hình 1.000m2. 

Trong đó: Mướp đắng: 200 m2, mồng tơi: 250 m2, cải xanh: 350 m2 và bù ngót 200 m2.

Toàn bộ mô hình được làm nhà lưới được thiết kế với lưới trắng phủ xung quanh. Riêng diện tích mướp đắng được làm bằng trụ xi măng, đà ngang bằng tre. Độ cao nhà lưới: 2,5 m. 

5.3.1. Hướng dẫn kỹ thuật trồng rau mồng tơi [5]
- Chọn giống và xử lý hạt giống:

Mô hình sử dụng giống địa phương. 

Hạt giống ngâm với nước ấm (khoảng 500C) trong vòng 12-18 giờ, sau đó vớt ra đem ủ vào khăn ẩm đến khi hạt nứt nanh thì đem gieo. 

-  Đất và kỹ thuật làm đất:

+ Đất trồng rau là đất có độ tơi xốp, chứa nhiều mùn, không phèn và có độ thoát nước tốt. 

+ Xử lý mối nguy từ đất như: Dọn sạch cỏ dại và các tàn dư cây trồng vụ trước. Bón lót vôi, cuốc lật đất cày sâu 10 - 15 cm, phơi ải khoảng 5 - 7 ngày trước khi gieo trồng. 

- Gieo: 
 Mồng tơi gieo trực tiếp trên luống, sau đó tỉa thưa để đảm bảo mật độ: Hàng cách hàng 20 - 25 cm; cây cách cây 20 cm.
- Kỹ thuật bón phân:
Bón lót PHCVSCN trước khi gieo bằng cách rải đều trên mặt luống và cào đều (với liều lượng 500 kg/1 sào). 
Bón thúc: 5 kg lân + 300 kg PHCVSCN + 4 kg NPK. Chú ý bón thúc các loại phân đạm trong khoảng thời gian 10-15 ngày trước khi thu hoạch để đảm bảo hàm lượng nitrat (NO3-) trong rau không vượt mức cho phép, rau đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.
- Chăm sóc:

Sau khi trồng tưới 1 lần/ngày. Sau đó khoảng 2 - 3 ngày tưới 1 lần tùy theo thời tiết. Tưới nước bằng hệ thống phun sương tự động. Nguồn nước tưới tuyệt đối không sử dụng nguồn nước thải hoặc nguồn nước bị nhiễm kim loại nặng (nhất là nguồn nước gần các nhà máy sản xuất tại các khu công nghiệp) Sau khi gieo 7-10 ngày tiến hành bón phân kết hợp xới nhẹ, làm sạch cỏ dại, nhổ tỉa bớt để đảm bảo mật độ gieo trồng. 

- Phòng trừ sâu, bệnh: 

Trong quá trình sinh trưởng phát triển, sử dụng Tungmectin nhằm mục đích loại trừ sâu xanh, dòi đục lá  (liều lượng dùng 20cc). 

 Ngoài ra, sử dụng Antrocol + ridomil để điều trị bệnh đốm lá (liều lượng dùng 200 gram).

- Thu hoạch:

Mồng tơi: Sau thời gian 35 ngày, tiến hành thu hoạch lứa đầu tiên; khoảng 07 ngày sau, tiếp tục thu hoạch các đợt tiếp theo. 

5.3.2. Hướng dẫn kỹ thuật trồng cải xanh [5]

- Chọn giống và xử lý hạt giống:

Mô hình sử dụng giống địa phương. 

Hạt giống ngâm với nước ấm (khoảng 500C) trong vòng 12-18 giờ, sau đó vớt ra đem ủ vào khăn ẩm đến khi hạt nứt nanh thì đem gieo. 

-  Đất và kỹ thuật làm đất:

+ Xử lý mối nguy từ đất như: Dọn sạch cỏ dại và các tàn dư cây trồng vụ trước. Đối với đất bị bạc màu như nén dẽ, đất mặt khô cứng, xói mòn, tích tụ hợp chất độc,... Chúng ta cần bổ sung chất hữu cơ để tăng dần quần thể sinh vật trong đất.

+ Bón lót vôi, cuốc lật đất cày sâu 10 - 15 cm, phơi ải khoảng 5 - 7 ngày trước khi gieo trồng. 

- Gieo: 
Cải xanh gieo trực tiếp trên luống, sau khi được khoảng 10 ngày tuổi, tiến hành nhổ tỉa đảm bảo khoảng cách: Hàng cách hàng 15 - 20 cm; cây cách cây 10 - 15 cm.

- Kỹ thuật bón phân:

Bón lót PHCVSCN trước khi gieo bằng cách rải đều trên mặt luống và cào đều (với liều lượng 300 kg/1 sào). 

Bón thúc: 10 kg lân + 400 kg PHCVSCN + 20 kg bánh dầu + 4 kg NPK. 

- Chăm sóc:
Sau khi trồng tưới 1 lần/ngày. Sau đó khoảng 2 - 3 ngày tưới 1 lần tùy theo thời tiết. Tưới nước bằng hệ thống phun sương tự động. Đảm bảo nguồn nước tưới từ sông, suối, không sử dụng nguồn nước thải để tưới cho cây. Sau khi gieo 15 ngày tiến hành bón phân kết hợp xới nhẹ, làm sạch cỏ dại, nhổ tỉa bớt để đảm bảo mật độ gieo trồng. 
- Phòng trừ sâu, bệnh: 

Trong quá trình sinh trưởng phát triển, sử dụng Tungmectin nhằm mục đích loại trừ sâu xanh, dòi đục lá  (liều lượng dùng 20cc). 

- Thu hoạch:

Cải xanh sau thời gian khoảng 28 ngày, tiến hành thu hoạch dần lứa đầu tiên trên từng luống, cải xanh thu hoạch hết trong 1 đợt, sau đó tiến hành gieo lứa tiếp theo. Đảm bảo thời gian cách ly khi bón lót các loại phân đạm trước khoảng 15-20 ngày khi thu hoạch nhằm tạo độ an toàn về hàm lượng nitrat (NO3-) trong rau.
5.3.3. Hướng dẫn kỹ thuật trồng rau bù ngót [5]

- Chọn giống và xử lý hạt giống:

Mô hình sử dụng giống địa phương. 

Bù ngót sử dụng phương pháp giâm cành, giâm cây con. Chọn những cành khỏe, to, cắt đoạn khoảng 20-25 cm, không mang mầm bệnh để giâm.
-  Đất và kỹ thuật làm đất:

+ Dọn sạch cỏ. Bón lót vôi, cuốc lật đất cày sâu 10 - 15 cm, phơi ải khoảng 5 - 7 ngày trước khi gieo trồng. Làm luống rộng 1,2m; cao 0,3m; rãnh rộng 0,2m.
- Gieo trồng:

Trồng mỗi hốc 2 cành (cây con). Mật độ đảm bảo hàng cách hàng 30 - 40 cm; cây cách cây 25 - 30 cm.

- Kỹ thuật bón phân:

Bón lót PHCVSCN trực tiếp trên mỗi hốc trước khi giâm cành bằng cách rải xuống hốc và lấp một ít đất lại, sau đó giâm cành lên (với liều lượng 300 kg/1 sào). 

Bón thúc: 3 kg phân u rê + 100 kg PHCVSCN. Chú ý thời gian cách ly khi bón lót các loại phân đạm trước khoảng 15-20 ngày khi thu hoạch nhằm tạo độ an toàn về hàm lượng nitrat (NO3-) trong rau.
- Chăm sóc:

Sau khi trồng tưới 1 lần/ngày. Sau đó khoảng 2 - 3 ngày tưới 1 lần tùy theo thời tiết. Tưới nước bằng hệ thống phun sương tự động. Nguồn nước tưới sạch, không sử dụng nước thải từ các nhà máy, Khu công nghiệp để tưới cho rau. Sau khi giâm 15 ngày, tiến hành xới nhẹ, làm sạch cỏ dại. Sau mỗi đợt thu hoạch, bón bổ sung PHCVSCN và tưới nước đẫm. Trong đợt bón phân, kết hợp tỉa bỏ lá già, vàng, loại bỏ cây bệnh, tạo độ thông thoáng cho luống rau.
- Phòng trừ sâu, bệnh: 

Trong quá trình sinh trưởng phát triển, sử dụng Tungmectin nhằm mục đích loại trừ sâu xanh, dòi đục lá  (liều lượng dùng 10cc). 

- Thu hoạch:
Sau thời gian 40 ngày, tiến hành thu hoạch lứa đầu tiên, đợt tiếp theo sau khoảng 25-30 ngày.
5.3.4. Hướng dẫn kỹ thuật trồng mướp đắng [5]
- Chọn giống và xử lý hạt giống:

Mô hình sử dụng giống địa phương. 

Hạt giống ngâm với nước ấm (khoảng 500C) trong vòng 12-18 giờ, sau đó vớt ra đem ủ vào khăn ẩm đến khi hạt nứt nanh thì đem gieo. 

-  Đất và kỹ thuật làm đất:

+ Dọn sạch cỏ. Bón lót vôi, cuốc lật đất cày sâu 10 - 15 cm, phơi ải khoảng 5 - 7 ngày trước khi gieo trồng. 

- Gieo: 
 Gieo hạt trực tiếp trên luống, mỗi luống gieo 2 hàng kép, mỗi hàng cách nhau 0,5 m; luống cách luống 1,5 m. mỗi hốc gieo 2 hạt, sau đó nhổ để đảm bảo mỗi hốc 1 cây; mật độ gieo trồng: Cây cách cây là 0,5m.
- Kỹ thuật bón phân:

Bón lót: 5 kg lân + 200 kg PHCVSCN + 10 kg bánh dầu. 

Bón thúc: 5 kg lân + 200 kg PHCVSCN + 2 kg Kali + 3 kg NPK. 

- Chăm sóc:

Sau khi gieo, khoảng 2 - 3 ngày tưới 1 lần tùy theo thời tiết. Thường xuyên dọn sạch cỏ dại, xới đất tạo độ thông thoáng. Do mướp đắng được trồng trong nhà lưới, nên hộ dân chủ động bắt ong, bướm thả vào nhà lưới để thuận lợi cho quá trình thụ phấn, đồng thời tiến hành thụ phấn nhân tạo để tăng tỷ lệ đậu trái.
- Phòng trừ sâu, bệnh: 

Sử dụng thuốc Dual để trừ cỏ dại trước khi gieo hạt 01 ngày. 
- Thu hoạch:

Sau thời gian khoảng 38 ngày, tiến hành thu hoạch lứa đầu.
Bảng 5.3. Tổng hợp các loại phân và nguyên liệu đã sử dụng (1 vụ)
	TT
	Loại rau
	Lượng phân và nguyên liệu sử dụng (kg) 

	
	
	Phân u rê
	Phân lân
	Phân Kali
	NPK
	PHCVSCN
	Bánh dầu
	Vôi 

	1
	Rau cải xanh 
	0
	10
	0
	4
	400
	20
	15

	2
	Rau mồng tơi
	0
	5
	0
	2
	400
	5
	5

	3
	Rau bù ngót
	2
	4
	0
	0
	300
	0
	5

	4
	Mướp đắng
	0
	10
	2
	3
	400
	10
	5


Theo bảng 5.3, lượng PHCVSCN đã sử dụng tại mô hình này chiếm khoảng 90% tổng lượng phân và các loại nguyên liệu khác.
Trong khi đó, lượng phân bón và các loại nguyên liệu khác đối với phương pháp truyền thống của người dân khi không sử dụng PHCVSCN, ước tính qua bảng sau:

Bảng 5.4. Lượng phân bón và các loại nguyên liệu khác sử dụng theo phương pháp truyền thống

	TT
	Loại rau
	Lượng phân và nguyên liệu sử dụng (kg) 

	
	
	Phân u rê
	Phân lân
	Phân Kali
	NPK
	Phân chuồng
	Bánh dầu
	Vôi 

	1
	Rau cải xanh 
	13
	20
	0
	8
	100
	25
	15

	2
	Rau mồng tơi
	8
	12
	0
	4
	80
	10
	5

	3
	Rau bù ngót
	7
	9
	0
	3
	120
	0
	5

	4
	Mướp đắng
	5
	25
	2
	6
	150
	15
	5


Bảng 5.5. Tổng hợp loại thuốc BVTV đã sử dụng trong mô hình

	TT
	Loại thuốc BVTV
	Liều lượng
	Ghi chú

	1
	TUNGMECTIN
	50cc
	Xử lý đất

	2
	Dual 
	5cc
	Trừ cỏ

	3
	Antrocol + ridomil
	200gr
	Trị cháy lá


Bảng 5.6. Bảng tổng hợp lượng rau thu hoạch qua các vụ: 
(Tổng hợp từ bảng theo dõi số lượng rau thu hoạch của từng lứa hoặc từng vụ đính kèm ở phần phụ lục)

	TT
	Loại rau
	Diện tích (m2)
	Sản lượng (kg/1 sào)
	So kế hoạch

	1
	Mướp đắng
	200
	950
	Tương đương

	2
	Cải xanh
	350
	1.000
	Vượt mức

	3
	Mồng tơi
	250
	1.400
	Vượt mức

	4
	Bù ngót
	200
	625
	Vượt mức

	Tổng cộng
	1.000
	
	


Qua bảng 5.6, cho thấy sản lượng rau ăn quả tương đương so với kế hoạch (ước tính đạt 0,4 tấn; thực thu được 0,38 tấn); đối với rau ăn lá thì sản lượng vượt mức 27% so với kế hoạch (ước tính đạt 1,8 tấn; thực thu đạt 4,955 tấn).
Trong khi đó, sản lượng rau đối với phương pháp truyền thống của người dân không sử dụng PHCVSCN, ước tính qua bảng sau:
Bảng 5.7. Sản lượng rau tại mô hình sử dụng phương pháp truyền thống

	TT
	Loại rau
	Diện tích (m2)
	Sản lượng (kg/1 sào)

	1
	Mướp đắng
	200
	950

	2
	Cải xanh
	350
	1.000

	3
	Mồng tơi
	250
	1.380

	4
	Bù ngót
	200
	587

	Tổng cộng
	1.000
	


Bảng 5.8. Quá trình sinh trưởng, phát triển của các loại rau: 

	TT
	Loại rau
	Chỉ tiêu theo dõi

	
	
	Thời gian cây mọc

(ngày)
	Thời gian ra hoa

(ngày)
	Thu hoạch lứa đầu (ngày)
	Thời gian kết thúc (ngày)
	Hbq  (cm)

	1
	Rau cải xanh
	2
	0
	28
	33
	30

	2
	Rau mồng tơi
	4
	0
	35
	50
	37

	3
	Rau bù ngót
	Giâm cành
	-
	40
	60
	72

	4
	Mướp đắng
	7
	22
	38
	60
	-


Qua bảng 5.8, quá trình từ khi cây mọc đến khi cây ra hoa, đậu quả (đối với mướp đắng) và khi cây mọc đến khi thu hoạch (đối với các loại rau ăn lá) cho thấy tình hình cây rau sinh trưởng, phát triển rất nhanh.
Bảng 5.9. Yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các loại rau: 

	TT
	Loại rau
	Chỉ tiêu theo dõi

	
	
	Mật độ trồng

(cây/m2)
	Số cây/quả hữu hiệu (cây/m2)

(quả/cây)
	Trọng lượng bq của cây hoặc quả (g/cây)

(g/quả)
	Năng suất lý thuyết (tạ/ha)
	Năng suất thực thu

(tạ/ha)

	1
	Rau cải xanh
	60
	35
	240,8
	842,8
	200

	2
	Rau mồng tơi
	30
	27
	120,15
	324,4
	280

	3
	Rau bù ngót
	20
	14
	260,6
	364,84
	125

	4
	Mướp đắng
	6,7
	6
	295,7
	177,42
	190


Bảng 5.10. Tình hình nhiễm sâu, bệnh của các loại rau: 
	TT
	Loại rau
	Tình hình nhiễm sâu, bệnh

	
	
	Sâu ăn lá

(con/m2)
	Ruồi đục trái (con/m2)
	Bệnh thối nhũn
(cây/m2)
	Bệnh chết cây con (cây/m2)

	1
	Rau cải xanh
	0
	-
	0
	0

	2
	Rau mồng tơi
	0
	-
	0
	0

	3
	Rau bù ngót
	0
	-
	0
	1

	4
	Mướp đắng
	0
	0
	0
	1


Riêng bệnh đốm lá được theo dõi, khảo sát theo tỷ lệ bệnh (%), tỷ lệ bệnh (%) được tính theo công thức = số lá bị bệnh X 100/ tổng số lá điều tra (theo TCCS 70:2013/BVTV [6]. Mỗi ô chọn 5 điểm cố định trên 2 đường chéo góc, mỗi điểm là 2 cây, mỗi cây theo dõi 5 lá thật đã thành thục tính từ ngọn. Khảo sát trên 50 lá, cho thấy có 4 lá bị bệnh. Như vậy, tỷ lệ bệnh đốm lá qua kết quả khảo sát là 8%.
Qua bảng 5.10, cho thấy tình hình nhiễm sâu bệnh của các loại rau được cho là rất thấp, không xuất hiện tình trạng bệnh chết cây con ở rau cải xanh và mồng tơi. Riêng rau bù ngót, do trồng bằng phương pháp giâm hom nên tỷ lệ cây sống còn chưa cao ở giai đoạn lúc mới giâm cành. Tuy nhiên, mô hình bù ngót đã được trồng dặm bổ sung nên bù ngót sinh trưởng và phát triển tương đối tốt.
- Do thời tiết vụ đầu vụ Đông-Xuân tại địa phương trời lạnh kéo dài nên cây rau giai đoạn đầu sinh trưởng chậm, tuy nhiên giai đoạn sau, các loại rau đảm bảo sinh trưởng tốt.

Nhận xét chung: 
Mô hình rau an toàn tại xã Điện Minh, huyện Điện Bàn đã đạt được một số kết quả:

- Bón PHCVSCN có tác động tích cực đến việc cải thiện hóa tính của đất trồng. Hàm lượng mùn, đạm trong đất tăng dần qua các vụ, cụ thể lượng mùn trong đất sẽ tăng khoảng 2-4 % sau mỗi vụ nhờ các VSV trong PHCVSCN làm thúc đẩy quá trình mùn hóa trong đất. Sử dụng PHCVSCN còn ảnh hưởng đến thời gian bảo quản rau các loại. Về thời gian bảo quản ở điều kiện bình thường, rau bắt đầu có vết hỏng ở lá sau 3-4 ngày; ở môi trường lạnh, rau bắt đầu có vết hỏng ở lá sau 7-10 ngày. Trong khi đó, nếu sử dụng phân bón hóa học và bảo quản ở điều kiện bình thường, rau bắt đầu có vết hỏng ở lá sau 1-2 ngày; ở môi trườnh lạnh, rau bắt đầu có vết hỏng ở lá sau 3-5 ngày. Như vây, sử dụng PHCVSCN còn giúp kéo dài thời gian bảo quản các loại rau.
- Sử dụng nhà lưới che nắng, che chắn côn trùng giúp tránh một số loại côn trùng gây hại cho rau như bọ nhẩy, ong sắt, muỗi nâu,...
- Hệ thống tưới nước tự động hoạt động rất hiệu quả nhờ các béc phun sương, giúp tiết kiệm tối đa lượng nước tưới, lượng nước phân bố đều trên bề mặt lá và thấm dần trong đất, không gây dập nát rau. Đồng thời, thông qua hệ thống phun sương này, công lao động của bà con phục vụ cho việc tưới nước cũng giảm đáng kể so với phương pháp tưới nước thủ công.
- Sử dụng PHCVSCN còn giúp cải thiện môi trường tạo sản phẩm nông nghiệp an toàn.
5.4. Hiệu quả kinh tế-xã hội trực tiếp dự án

5.4.1. Hiệu quả kinh tế

Giá thành của 1 tấn PHCVSCN do người dân tự sản xuất: 

Bảng 5.11. Giá thành của 1 tấn PHCVSCN do người dân tự sản xuất

	TT
	Nguyên, vật liệu
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Urê
	Kg
	2
	11.000
	22.000

	2
	Lân
	Kg
	5
	5.000
	25.000

	3
	Rỉ đường
	Kg
	5
	13.000
	65.000

	4
	Men ủ
	Kg
	1
	45.000
	45.000

	5
	Chế phẩm VSV chức năng
	Kg
	3
	45.000
	135.000

	6
	Nguyên liệu hữu cơ
	kg
	1.000
	300
	300.000

	7
	Công lao động
	Công
	2
	100.000
	200.000

	Tổng  cộng
	792.000


Như vậy, giá thành 1 kg PHCVSCN người dân tự sản xuất là 792 đồng. Trong khi đó, các loại phân vi sinh có trên thị trường, giá từ 2.000 đồng - 4.000 đồng/1kg; còn các loại phân bón hóa học khác có giá dao động từ 5.000 đồng - 15.000 đồng/1kg.

Mặc dù dự án không bố trí mô hình đối chứng nhưng từ thực tiễn sản xuất của bà con trong vùng dự án, chúng tôi thu thập số liệu và rút ra bảng so sánh như sau:

Bảng 5.12. Hạch toán hiệu quả kinh tế 
	Chỉ tiêu
	Chi phí (đồng)

	
	Mô hình không sử dụng PHCVSCN và nhà lưới
	Mô hình sử dụng PHCVSCN và nhà lưới

	I. Tổng chi
	15.050.000
	14.660.000

	Giống
	1.550.000
	1.550.000

	Phân bón
	5.300.000
	3.010.000

	Chi phí thuốc BVTV
	700.000
	300.000

	Công lao động
	7.500.000
	5.000.000

	Nhà lưới (tính khấu hao 5 năm, mỗi năm 4,8 triệu)
	0
	4.800.000

	II. Tổng thu
	24.830.000
	26.980.000

	
	- Năng suất 

+ Cải xanh: 4.000 kg X 4.500 đồng/kg (6 đợt)= 18.000.000 đ

+ Mướp đắng: 380 kg x 7.000 đồng/kg =2.660.000 đ
+ Bù ngót: 235 kg x 6.000 đồng/kg=

1.410.000 đ

+ Mồng tơi: 690 kg x 4.000 đồng/kg=2.760.000 đ
	- Năng suất 

+Cải xanh: 4.000 kg x 5.000 đồng/kg (6 đợt)= 20.000.000 đ
+ Mướp đắng: 380 kg x 7.000 đồng/kg= 2.660.000 đ
+ Bù ngót: 250 kg x 6.000 đồng/kg = 1.500.000 đ

+ Mồng tơi: 705 kg x 4.000 đồng/kg =2.820.000 đ

	III. Lợi nhuận so với đầu tư
	                  9.780.000 
	12.320.000



Qua bảng 5.12 để so sánh lợi nhuận giữa 2 mô hình, rút ra nhận xét: Mô hình sử dụng PHCVSCN và nhà lưới có năng suất không cao hơn nhiều so với mô hình không sử dụng PHCVSCN. Về hiệu quả kinh tế có sự chênh lệch không đáng kể, mô hình sử dụng PHCVSCN có lợi nhuận cao hơn 2.540.000 đồng so với mô hình không sử dụng PHCVSCN.


5.4.2. Hiệu quả xã hội 

- Sản xuất rau an toàn phù hợp với yêu cầu và sự quan tâm của địa phương cũng như người dân trong việc đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện đời sống người dân, góp phần bảo vệ môi trường.


- Dự án thực hiện đúng chủ trương: “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, sản phẩm cuối cùng thuộc về người dân; người dân tiếp thu được công nghệ, kỹ thuật từ dự án để ứng dụng vào thực tế sản xuất và đời sống; 

            - Dự án được triển khai không chỉ góp phần cải thiện đời sống vật chất mà còn góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho người dân trực tiếp tham gia mô hình và người dân trong vùng vùng lân cận;


 - Dự án thành công sẽ được tiếp tục nhân rộng, giúp người dân chủ động sản xuất được nguồn phân bón tại chỗ với giá thành thấp, giảm lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học, tăng chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế, cải thiện môi trường. 

5.5. Dự kiến hiệu quả kinh tế - xã hội theo khả năng mở rộng của dự án
- “Ứng dụng chế phẩm vi sinh để sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng phục vụ sản xuất rau an toàn tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam” triển khai trong thời gian 17 tháng, với mô hình có diện tích 1.000m2. Từ kết quả của dự án, cho thấy tình hình sinh trưởng, phát triển trên các loại rau là rất tốt. Chủ động được nguồn phân bón thông qua việc tự ủ PHCVSCN tại chỗ, giúp tăng sản lượng rau an toàn trên địa bàn. 

- Tạo thói quen cho người dân địa phương về việc sử dụng PHCVSCN trong sản xuất nông nghiệp theo hướng canh tác bền vững, cải thiện độ phì của đất, đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ.

- Giảm lượng phân bón và thuốc BVTV có nguồn gốc hóa học hiện nay đang sử dụng tràn lan trên thị trường.
- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường về nhiều phương diện do tận dụng các chất thải hữu cơ từ nhiều nguồn khác nhau để làm phân bón.

- Với ý nghĩa to lớn của công nghệ sản xuất PHCVSCN và ứng dụng để trồng rau các loại, việc triển khai dự án sẽ mang lại nhiều hiệu quả thiết thực về mặt kinh tế, khoa học kỹ thuật và xã hội cho địa phương, đồng thời thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước là xây dựng nền kinh tế đa dạng, hiện đại với công nghệ cao mà công nghệ sinh học là một trong ba hướng ưu tiên trong giai đoạn hiện nay.
5.6. Ý nghĩa về mặt môi trường
- Việc sử dụng chế phẩm sinh học để sản xuất ra phân bón hữu cơ vi sinh chức năng sử dụng trong canh tác cây trồng đang là xu hướng của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung nhằm bảo đảm an toàn sinh học, an toàn thực phẩm và an toàn môi trường mà vẫn đảm bảo tăng năng suất, chất lượng sản phẩm trồng trọt, hướng đến một nền nông nghiệp sạch, phát triển bền vững.

- Sử dụng PHCVSCN trong nông nghiệp sẽ hạn chế được phân bón hóa học và thuốc trừ sâu bệnh có nguồn gốc hóa học (ước tính hạn chế trên 50% thuốc bảo vệ thực vật và khoảng 60% hàm lượng phân bón hóa học). Do vậy, sẽ giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, tạo sản phẩm nông nghiệp an toàn cho con người. PHCVSCN giúp cải tạo được độ phì của đất, giúp cố định đạm trong đất và giúp chống lại một số bệnh hại cây trồng.
PHẦN VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1. Kết luận 

- Dự án: “Ứng dụng chế phẩm vi sinh để sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng phục vụ sản xuất rau an toàn tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam” đã thực hiện đúng mục tiêu, nội dung đề ra so với thuyết minh đề cương được duyệt. 
- Người dân tham gia lớp tập huấn nắm vững quy trình sản xuất PHCVSCN và đã tự sản xuất phân tại hộ gia đình, phục vụ cho các loại cây trồng.

- Lượng PHCVSCN đã sử dụng tại mô hình này chiếm khoảng 90% tổng lượng phân bón hóa học và các loại nguyên liệu khác.

- Dự án đã trang bị cho người dân một số kiến thức về sản xuất rau an toàn và khả năng nhận thức về việc tận thu nguồn phế phụ phẩm trong nông nghiệp sử dụng ủ PHCVSCN không những giảm được chi phí đầu tư trong nông nghiệp, mà còn tạo nguồn nông sản sạch bảo vệ sức khỏe con người, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn. Người dân tham gia mô hình được trang bị một số trang thiết bị, vật tư phục vụ cho sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện.
- Dự án xây dựng được mô hình trồng 04 loại rau an toàn sử dụng PHCVSCN. Kết quả của mô hình cũng chứng minh được hiệu lực sử dụng PHCVSCN trên các loại rau là rất lớn, ảnh hưởng tích cực đến khả năng sinh trưởng và phát triển, giảm thiểu đáng kể tình hình sâu, bệnh trên các loại rau.
- Dự án triển khai thực hiện vừa có tính khoa học, vừa có tính thực tiễn cao, cụ thể là hạn chế tối đa việc sử dụng các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học. Từ đó, làm cơ sở nhân rộng mô hình và tạo nguồn nguyên liệu an toàn cho người dân. Người dân thông qua mô hình này cũng đã tiếp nhận và làm chủ quy trình sản xuất PHCVSCN, tự sản xuất phân từ nguồn nguyên liệu rẻ tiền (hoặc sẵn có) để bón cho các loại cây trồng, tạo nhận thức cho người dân và thay thế dần thói quen sử dụng phân bón hóa học, góp phần cải thiện môi trường và sức khỏe con người.
- Dự án này đã mở ra hướng mới trong việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tế cuộc sống. Góp phần hướng đến nền nông nghiệp bền vững.
6.2. Kiến nghị

Dự án được thực hiện trên diện tích không lớn so với yêu cầu của địa phương về nguồn nông sản sạch, đảm bảo chất lượng; vì vậy, để phát huy hơn nữa kết quả nhân rộng của dự án sau khi kết thúc, Ban chủ nhiệm dự án có một số kiến nghị và đề xuất như sau:
 - Đề nghị Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Điện Bàn đề xuất UBND huyện đầu tư, nhân rộng kết quả dự án nhằm tạo nguồn nông sản sạch cho bà con. Từ đó, tạo thương hiệu và đăng ký nhãn hiệu rau an toàn tại địa phương.
- Nhân rộng mô hình trên nhiều loại cây trồng, nhiều địa điểm và địa phương khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 - Đề nghị các đơn vị liên quan tại địa phương như: Phòng Nông nghiệp, Trạm khuyến nông - khuyến lâm huyện, ban Nông nghiệp của UBND các xã,… tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của bà con nhân dân trong vùng về việc sử dụng PHCVSCN bón trên nhiều loại cây trồng.
- Đối với người dân tham gia mô hình: Người dân được bàn giao một số trang thiết bị cần thiết phục vụ sản xuất rau an toàn, đề nghị hộ dân bảo quản và tiếp tục khai thác triển khai mô hình rau an toàn, đồng thời mở rộng diện tích trồng rau an toàn. 

- Đối với các hộ dân tham gia tập huấn: Tăng cường và ứng dụng rộng rãi việc sử dụng PHCVSCN bón cho tất cả các loại cây trồng.
Trích dẫn tài liệu tham khảo:

[1] Thực trạng về sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh, GS. TS Phạm Thị Thuỳ
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[3] Báo cáo nguồn rau quả tươi, Cục xúc tiến thương mại (Vietrade) 

[4] Niên giám thống kê năm 2013, Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam
[5] TCCS 70:2013/BVTV Cục bảo vệ thực vật

[6] Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
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PHỤ LỤC 2: LÝ LỊCH TRÍCH NGANG KỸ THUẬT VIÊN CƠ SỞ

1. Ông Nguyễn Chánh Thiện

Sinh ngày: 
07/04/1974

Quê quán: 
Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam

Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Khoa học cây trồng

Đơn vị công tác: 
Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện Điện Bàn

2. Ông Nguyễn Văn Thuận

Sinh ngày: 
01/02/1968

Quê quán: 
Bồng Lai, Điện Minh, Điện Bàn, Quảng Nam

Học vị: Cử nhân
Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị công tác: 
UBND xã Điện Minh

3. Bà Vương Thị Cẩm Vân

Sinh ngày: 
17/11/1981

Quê quán: 
Điện Nam Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam

Học vị: Cử nhân
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Đơn vị công tác: 
Phòng kinh tế - Hạ tầng huyện Điện Bàn

PHỤ LỤC 3: NHẬT KÝ THEO DÕI LƯỢNG RAU THU HOẠCH THEO TỪNG LỨA (VỤ)

Lượng mướp đắng thu hoạch qua các lứa
	TT
	Loại rau
	Diện tích (m2)
	Sản lượng (kg)

	1
	Mướp đắng
	200
	- Lứa 1: 56

- Lứa 2: 74

- Lứa 3: 78

- Lứa 4: 83

- Lứa 5: 89

	Tổng cộng
	200
	380


Lượng cải xanh thu hoạch qua các vụ
	TT
	Loại rau
	Diện tích (m2)
	Sản lượng (kg)

	1
	Cải xanh
	350
	- Vụ 1:750

- Vụ 2: 600

- Vụ 3: 600

- Vụ 4: 650

- Vụ 5: 650

- Vụ 6: 750

	Tổng cộng
	350
	4.000


Lượng mồng tơi thu hoạch qua các lứa
	TT
	Loại rau
	Diện tích (m2)
	Sản lượng (kg)

	1
	Mồng tơi
	250
	- Lứa 1: 150

- Lứa 2: 175

- Lứa 3: 225

- Lứa 4: 155

	Tổng cộng
	250
	705


Lượng bù ngót thu hoạch qua các lứa

	TT
	Loại rau
	Diện tích (m2)
	Sản lượng (kg)

	2
	Bù ngót
	200
	- Lứa 1: 35

- Lứa 2: 85

- Lứa 3: 75

- Lứa 4: 55

	Tổng cộng
	200
	250


PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH THAM DỰ TẬP HUẤN KỸ THUẬT 
SẢN XUẤT PHCVSCN
PHỤ LỤC 7: PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT RAU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BÀN - SỐ LIỆU TỔNG HỢP 

ĐIỀU TRA VÀ BIÊN BẢN HỘI THẢO
Xử lý nguyên liệu





Phối trộn





Chế phẩm men ủ 





Dinh dưỡng  cho VSV: Rỉ đường (đường bát đen hoặc đường cát vàng), Lân, Urê
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Cơ chất hữu cơ





Phối trộn





Phân HCVSCN








Rơm, rạ, lá cây,…





Phân chuồng (phân trâu, bò, heo, gà,…)





Chế phẩm  VSV chức năng
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